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THÔNG BÁO 

HỌC PHÍ CÁC LỚP TIẾNG ANH HỌC KỲ 1 KHÓA 2021 

Trung Tâm ngoại ngữ trân trọng thông báo mức học phí các lớp tiếng Anh dạy online áp dụng cho 

năm học 2021 như sau: 

KHOÁ HỌC TÊN GỌI Số giờ 
Thời 

lượng 

Thòi gian 

học 

Học phí (VNĐ)  

ONLINE  

Anh văn tổng quát 

Anh văn sơ cấp 1 75 

10 tuần 

 T2-4-6 hoặc 

T3-5-7 từ 

17h30 đến 

20h00 

1.800.000 

Anh văn sơ cấp 2 75 1.800.000 

Giao tiếp cấp tốc 

E-Speaking 1 18 

6 tuần 

Thứ 2 & 4 

Thứ 3 & 5 

Thứ 6 & 7 

960.000 

E-Speaking 1+ 18 960.000 

E-Speaking 2 18 960.000 

E-Speaking 2+ 18 960.000 

E-Speaking 3 18 1.050.000 

E-Speaking 3+ 18 1,050,000 

Luyện thi TOEIC 

Listening – Reading 

TOEIC 450+ 40 

10 tuần 
Thứ 2 & 4 

Thứ 3 & 5 

Thứ 7 & Chủ 

nhật  

1.550.000 

TOEIC 500+ 40 1.600.000 

TOEIC 550+ 40 1.750.000 

Luyện thi TOEIC 

Speaking - Writing 

TOEIC 1+ 40 1.750.000 

TOEIC 2+ 40 1.800.000 

Luyện thi IELTS 
Pre-IELTS - 4.5 40 10 tuần 4.000.000 

IELTS 5.0 – 6.0 80 20 tuần 8.600.000 

 

Tên lớp học Phân loại lớp Số giờ Học phí (VNĐ) Thời gian 

Elemt A1 Speaking  

100% Gv BN 36    5,000,000  Tuỳ chọn khung 

giờ từ 08:00 đến 

19:00 các ngày 

trong tuần được 

đăng trên website 

http://celuit.edu.vn/  

2/3h Gv BN + 1/3h GvVN 36    3,900,000  

1/2h Gv BN + 1/2h GvVN 36    3,400,000  

Pre-inter A2 Speaking  

100% Gv BN 36    5,000,000  

2/3h Gv BN + 1/3h Gv VN 36    3,900,000  

1/2h Gv BN + 1/2h Gv VN 36    3,400,000  

Inter B1 Speaking 

100% Gv BN 36    5,500,000  

2/3h Gv BN + 1/3h Gv VN 36    4,290,000  

1/2h Gv BN + 1/2h Gv VN 36    3,740,000  

Upper-inter B2 Speaking  

100% Gv BN 36    5,500,000  

2/3h Gv BN + 1/3h Gv VN 36    4,290,000  

1/2h Gv BN + 1/2h Gv VN 36    3,740,000  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

Phan Hoàng Chương 
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